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DANH SÁCH SINH VIÊN VĂN BẰNG HAI PHẢI HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(Kèm theo thông báo số 332 ĐHBK/ ĐTLT ngày 22 tháng 06 năm 2016)
1. Khóa 5 – Ngành Kế toán
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Ghi chú 

	Phân hiệu Hạ Long

	01
	Ứng Thị Minh Diệp
	11-10-1976
	20147007C
	

	02
	Trần Thị Mai
	02-05-1982
	20147029C
	

	03
	Lưu Thị Nguyên
	11-10-1982
	20147032C
	

	04
	Nguyễn Hoài Thương
	03-10-1989
	20147050C
	

	05
	Lê Hải Yến
	27-09-1987
	20147061C
	

	06
	Nguyễn Thị Chinh
	22-06-1985
	20147205C
	

	Phân hiệu Cẩm Phả

	07
	Đỗ Thị Dung
	18-09-1985
	20147208C
	

	08
	Nguyễn Thị Loan
	07-07-1984
	20147258C
	

	09
	Trần Thị Hằng
	03-03-1987
	20150651C
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	15-04-1991
	20150652C
	

	11
	Hoàng Thị Hồng
	18-04-1981
	20150653C
	

	12
	La Xuân Việt
	29-09-1988
	20150657C
	

	13
	Trần Khắc Tuấn
	30-10-1980
	20150687C
	


2. Khóa 6                                                    
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số hiệu SV
	Ghi chú 

	Phân hiệu Cẩm Phả - Ngành Hệ thống điện

	01
	Hà Hoàng Hà
	22-08-1985
	20151523C
	

	02
	Đặng Quang Hưng
	16-07-1973
	20151527C
	

	03
	Nguyễn Hải Long
	02-12-1991
	20151532C
	

	Phân hiệu Hạ Long - ngành Kế toán

	04
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	12-05-1985
	20151485C
	

	05
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	05-04-1988
	20151488C
	

	06
	Vũ Thị Lan
	25-09-1974
	20151491C
	

	07
	Lê Quang Mạnh
	23-12-1986
	20151493C
	

	08
	Tăng Thị Thanh Thủy
	11-02-1991
	20151503C
	

	09
	Lê Thanh Tú 
	18-12-1986
	20151571C
	


